
STT Lớp Tên học phần CBGD Mã LHP Ngày thi
Ca 

thi

1
107K41_DPH_NB

H

Địa lý và cư dân Đông 

Bắc Á

Nguyễn Đức 

Tôn 
201108028801 18/01/2021 3

2
107K41_DPH_TQ

H

Địa lý và cư dân Đông 

Bắc Á

Trương Thị 

Thùy Trang 
201108028802 18/01/2021 3

3 CNKTHH K40 Thiết bị phản ứng
Huỳnh Văn 

Nam 
201103013701 12/01/2021 3

4 CNKTHH K40
Sản phẩm và phụ gia 

dầu mỏ

Đỗ Thị Diễm 

Thúy 
201103033501 14/01/2021 3

5 CNKTHH K40 Mô hình điều khiển
Lê Duy 

Thanh 
201103010501 24/01/2021 4

6 CNKTHH K40
Công nghệ tổng hợp các 

hợp chất trung gian

Ngô Thị 

Thanh Hiền 
201103033401 26/01/2021 2

7 CNKTHH K40 Công nghệ chế biến dầu
Trương 

Thanh Tâm 
201103033201 28/01/2021 3

8 CNKTHH K40
Công nghệ sản xuất các 

hợp chất hữu cơ

Phan Thị 

Thùy Trang 
201103033301 31/01/2021 1

9 CNKTHH K40

Thí nghiệm chuyên 

ngành Công nghệ hữu 

cơ-Hóa dầu

Ngô Thị 

Thanh Hiền, 

Đỗ Thị Diễm 

201103033601

10 CNKTHH K41
Quá trình và thiết bị 

truyền nhiệt

Huỳnh Văn 

Nam 
201103032301 14/01/2021 4

11 CNKTHH K41 Hoá vô cơ
Lê Thị 

Thanh Thúy
201103031801 16/01/2021 1

12 CNKTHH K41
Quá trình và thiết bị 

truyền khối

Đặng 

Nguyên 

Thoại 

201103032401 18/01/2021 3

13 CNKTHH K41
Các phương pháp phân 

tích công cụ

Nguyễn Đình 

Dốc 
201103032001 22/01/2021 4
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14 CNKTHH K41 Hóa hữu cơ
Hoàng Nữ 

Thùy Liên
201103031701 26/01/2021 3

15 CNKTHH K41 Thực hành hóa phân tích
Nguyễn Văn 

Lượng 
201103019001

16 CNKTHH K42 Hoá lý 2
Lê Thị Cẩm 

Nhung 
201103008301 18/01/2021 3

17 CNKTHH K43
Kỹ thuật và an toàn 

trong phòng thí nghiệm
Lê Cảnh Định 201103031402

18 CNKTHH K43

Nhập môn kỹ thuật 

ngành Công nghệ kỹ 

thuật hóa học

Trương 

Thanh Tâm 
201202040601

19 CNKTHH K43 Hóa đại cương
Trương Thị 

Cẩm Mai 
201103031202

20
Công nghệ thực 

phẩm K43

Nhập môn kỹ thuật 

ngành Công nghệ thực 

phẩm

Hoàng Đức 

An 
201202000801 22/01/2021 4

21
Công nghệ thực 

phẩm K43
Vật lý đại cương

Nguyễn 

Ngọc Khoa 

Trường 

201202000701 29/01/2021 2

22
Công nghệ thực 

phẩm K43
Hóa đại cương

Lê Thị Cẩm 

Nhung 
201103031201

23
Công nghệ thực 

phẩm K43

Kỹ thuật và an toàn 

trong phòng thí nghiệm

Lê Thị 

Thanh Thúy 
201103031401

24
Giáo dục Thể chất 

K43

Giải phẫu và Sinh lý 

người
Võ Văn Toàn 201104022701 29/01/2021 3

25 Hoá học K43 Hoá học đại cương 2
Nguyễn Tiến 

Trung
201103005901 22/01/2021 3

26 Hoá học K43 Vật lý đại cương
Nguyễn Thị 

Xuân Huynh 
201202019501
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27 Hoá học K43 Hóa học đại cương 1 Lê Cảnh Định 201202019601

28 Hoá học K43
Nhập môn ngành và Kỹ 

thuật an toàn PTN

Trần Thị Thu 

Phương
201202019701

29
Kỹ thuật điện 

K43A
Vật lý 1

Trần Thế 

Nam 
201102016201 22/01/2021 2

30
Kỹ thuật điện 

K43B
Vật lý 1

Nguyễn Thị 

Xuân Huynh 
201102016204 22/01/2021 2

31
Kỹ thuật điện tử - 

viễn thông K43
Vật lý 1

Trần Thế 

Nam 
201102016202 22/01/2021 2

32

Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hóa K43

Vật lý 1
Trần Thế 

Nam 
201102016203 22/01/2021 2

33
Kỹ thuật xây dựng 

K43
Vật lý

Nguyễn Thị 

Xuân Huynh 
201202000101 22/01/2021 1

34
Kỹ thuật xây dựng 

K43
Thí nghiệm vật lý

Bùi Quang 

Bình 
201202000201

35 Nông học K40
Chất điều hòa sinh 

trưởng
Võ Minh Thứ 201104019401 12/01/2021 4

36 Nông học K40 Bệnh cây trồng
Nguyễn Thị 

Y Thanh 
201104019701 14/01/2021 2

37 Nông học K40
Thủy canh và sản xuất 

rau sạch
Hồ Tân 201104025801 16/01/2021 2

38 Nông học K40
Công nghệ sau thu 

hoạch
Bùi Hồng Hải 201104002001

39 Nông học K40 Nuôi tôm công nghiệp Võ Văn Chí 201104019801
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40 Nông học K40 Bệnh học thủy sản Võ Văn Chí 201104025901

41 Nông học K40 Thực tập tổng hợp
Khoa Khoa 

học Tự nhiên 
201104025701

42 Nông học K41
Cây Công nghiệp và 

Cây ăn quả
Hồ Tân 201104017001 16/01/2021 2

43 Nông học K41
Chọn giống và nhân 

giống cây trồng

Nguyễn 

Thanh Liêm 
201104000701 18/01/2021 2

44 Nông học K41
Di truyền học và cơ sở 

chọn giống

Phan Phước 

Minh Hiệp 
201104018501 22/01/2021 1

45 Nông học K41 Kỹ thuật nuôi trồng nấm

Ngô Hồng 

Đức, Dương 

Tiến Thạch 

201104019001 24/01/2021 4

46 Nông học K41
Chọn giống và nhân 

giống vật nuôi

Võ Văn 

Toàn, Võ 

Văn Chí 

201104000801 26/01/2021 2

47 Nông học K41 Thổ nhưỡng - Nông hóa
Huỳnh Thị 

Thanh Trà
201104018601 28/01/2021 3

48 Nông học K41 Chăn nuôi gia súc Võ Văn Toàn 201104017801 30/01/2021 2

49 Nông học k42
Giải phẫu – Sinh lí vật 

nuôi
Võ Văn Toàn 201104016301 14/01/2021 1

50 Nông học k42
Hệ thống NN và PP 

khuyến nông
Võ Văn Chí 201104017201 16/01/2021 2

51 Nông học k42 Vi sinh vật nông nghiệp
 Nguyễn Thị 

Mộng Điệp 
201104018801 18/01/2021 3

52 Nông học k42
Cây Lương thực – Thực 

phẩm
Hồ Tân 201104016801 22/01/2021 4
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53 Nông học k42 Khí tượng nông nghiệp Hồ Tân 201104016001 25/01/2021 4

54 Nông học k42 Lý sinh Võ Văn Toàn 201104005901 27/01/2021 4

55 Nông học k43 Hóa học đại cương
Huỳnh Thị 

Minh Thành
201202030401 21/01/2021 4

56 Nông học k43
Dinh dưỡng, sức khỏe 

và môi trường con người

Ngô Kim 

Khuê 
201202024301 27/01/2021 4

57 Nông học k43
Tế bào và sinh học phát 

triển
Bùi Hồng Hải 201202024701

58 Nông học k43
Kỹ thuật và an toàn 

phòng thí nghiệm
Võ Văn Chí 201202030601

59 QLĐĐ K40
Đánh giá tác động môi 

trường

Lê Thị Thùy 

Trang 
201108020001 12/01/2021 2

60 QLĐĐ K40 Pháp luật đất đai
Bùi Thị Diệu 

Hiền 
201108020401

61 QLĐĐ K40
Xử lý vi phạm pháp luật 

đất đai và môi trường

Bùi Thị Diệu 

Hiền 
201108021001

62 QLĐĐ K40
Hệ thống thông tin đất 

đai (LIS)
Đỗ Tấn Nghị 201108006201

63 QLĐĐ K40
Ứng dụng WebGIS 

QLĐĐ và môi trường
Ngô Anh Tú 201108022101

64 QLĐĐ K40 Đăng ký đất đai
Nguyễn 

Trọng Đợi 
201108020501

65 QLĐĐ K40
Quản lý thị trường bất 

động sản

Phạm Thị 

Hằng 
201108020601
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66 QLĐĐ K41
Quy hoạch đô thị và khu 

dân cư nông thôn

Nguyễn Thị 

Tường Vi 
201108020301 14/01/2021 2

67 QLĐĐ K41

Ứng dụng công nghệ 

GNSS trong đo đạc địa 

chính

Phan Văn 

Thơ 
201108021301 18/01/2021 2

68 QLĐĐ K41 Địa lý Việt Nam
Hoàng Quý 

Châu 
201108027801 20/01/2021 3

69 QLĐĐ K41
Hệ thống nông nghiệp 

và thủy nông

Trương 

Quang Hiển 
201108021601 24/01/2021 4

70 QLĐĐ K41
Biến đổi khí hậu và tai 

biến thiên nhiên

Lê Thị Thùy 

Trang 
201108019601 26/01/2021 4

71 QLĐĐ K41

Thống kê kkê đđai và 

tlập bđồ hiện trạng 

sdụng đất

Đỗ Tấn Nghị 201108008501

72 QLĐĐ K41
Tin học ứng dụng ngành 

QLĐĐ

Phan Văn 

Thơ 
201108020701

73 QLĐĐ K42 Cơ sở địa lí nhân văn
Trần Thị 

Kim Chung 
201108000601 14/01/2021 2

74 QLĐĐ K42 Trắc địa cơ sở
Trương 

Quang Hiển 
201108019101 16/01/2021 1

75 QLĐĐ K42
Cơ sở sử dụng hợp lí 

TNTN

Phan Thị Lệ 

Thủy 
201108019401 26/01/2021 2

76 QLĐĐ K42 Cơ sở văn hóa Việt Nam
Trương Thị 

Thùy Trang 
201108001501 28/01/2021 2

77 QLĐĐ K42
Cơ sở thổ nhưỡng và 

bản đồ đất

Nguyễn Thị 

Huyền 
201108001401

78 QLĐĐ K43 Địa lý nhân văn
Nguyễn Đức 

Tôn 
201202011901 22/01/2021 4
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79 QLĐĐ K43 Địa lí Việt Nam Trần Hải Vũ 201108004601 27/01/2021 3

80 QLĐĐ K43
Khoa học Trái Đất và 

sự sống
Phan Thái Lê 201202011801

81 QLTN&MT K40
Quản lý chất thải rắn và 

chất thải nguy hại

Phan Thị Lệ 

Thủy 
201108023501 12/01/2021 2

82 QLTN&MT K40
Đánh giá tác động môi 

trường

Lê Thị Thùy 

Trang 
201108014401 14/01/2021 1

83 QLTN&MT K40
Quản lý chất lượng môi 

trường
Trần Hải Vũ 201108026001 22/01/2021 4

84 QLTN&MT K40
Đánh giá tài nguyên 

thiên nhiên

Nguyễn Thị 

Huyền 
201108025201

85 QLTN&MT K40
Quy hoạch sử dụng tài 

nguyên và BVMT

Nguyễn Thị 

Huyền 
201108025301

86 QLTN&MT K40
Quan trắc và phân tích 

môi trường

Nguyễn Thị 

Tường Vi 
201108025501

87 QLTN&MT K41
Tài nguyên khoáng sản 

và năng lượng

Lê Thị Thùy 

Trang 
201108014601 16/01/2021 2

88 QLTN&MT K41
Dân số - sức khỏe - môi 

trường

Nguyễn Đức 

Tôn 
201108024301 20/01/2021 4

89 QLTN&MT K41
Biến đổi khí hậu và tai 

biến thiên nhiên

Lê Thị Thùy 

Trang 
201108019602 26/01/2021 4

90 QLTN&MT K41
Kinh tế tài nguyên môi 

trường

Nguyễn Thị 

Huyền 
201108024401

91 QLTN&MT K41
Tài nguyên và môi 

trường đất

Nguyễn Thị 

Huyền 
201108024701
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92 QLTN&MT K41
Tài nguyên và môi 

trường nước
Phan Thái Lê 201108024801

93 QLTN&MT K42 Khoa học môi trường
Phan Thị Lệ 

Thủy 
201108014201 12/01/2021 4

94 QLTN&MT K42 Trắc địa cơ sở
Trương 

Quang Hiển 
201108019102 16/01/2021 1

95 QLTN&MT K42
Khí hậu và thủy văn đại 

cương

Nguyễn Hữu 

Xuân 
201108022601 20/01/2021 3

96 QLTN&MT K42 Địa chất - địa mạo học Phan Thái Lê 201108023901 24/01/2021 1

97 QLTN&MT K42
Cơ sở quản lý tài 

nguyên môi trường

Nguyễn Thị 

Tường Vi 
201108024601

98 QLTN&MT K43 Vật lí môi trường

Bùi Quang 

Bình, Lý Thị 

Kim Cúc 

201202015901 22/01/2021 4

99 QLTN&MT K43 Địa lí Việt Nam Trần Hải Vũ 201108004602 27/01/2021 3

100 QLTN&MT K43
Khoa học Trái Đất và 

sự sống
Phan Thái Lê 201202011802

101
Quản trị khách sạn 

K43A
Địa lý du lịch

Trương Thị 

Thùy Trang 
201202046301 24/01/2021 2

102
Quản trị khách sạn 

K43B
Địa lý du lịch

Trần Thị 

Kim Chung 
201202046302 24/01/2021 2

103
Quản trị khách sạn 

K43C
Địa lý du lịch

Trương Thị 

Thùy Trang 
201202046303 24/01/2021 2

104
Quản trị khách sạn 

K43D
Địa lý du lịch Phạm Anh Vũ 201202046304 24/01/2021 2



STT Lớp Tên học phần CBGD Mã LHP Ngày thi
Ca 

thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021 

105 SP Địa lý K40 Địa lí Biển Đông
Nguyễn Hữu 

Xuân 
201108002401 12/01/2021 4

106 SP Địa lý K40 Địa lí du lịch
Hoàng Quý 

Châu 
201108002901 20/01/2021 4

107 SP Địa lý K40
Dân số, môi trường và 

phát triển bền vững
Phạm Anh Vũ 201108016301 22/01/2021 4

108 SP Địa lý K42
Địa lý kinh tế - xã hội 

đại cương 1

Trần Thị 

Kim Chung 
201108017701 16/01/2021 1

109 SP Địa lý K42
Địa lý tự nhiên các châu 

lục 1
Phan Thái Lê 201108017601 18/01/2021 3

110 SP Địa lý K42 Địa danh học Phạm Anh Vũ 201108002301 20/01/2021 4

111 SP Địa lý K42
Địa lý tự nhiên Việt 

Nam (phần khái quát)
Trần Hải Vũ 201108017501 22/01/2021 1

112 SP Địa lý K43 Bản đồ đại cương
Đặng Ngô 

Bảo Toàn 
201108000201

113 SP Địa lý K43
Địa lí tự nhiên đại 

cương 1
Phan Thái Lê 201108003801

114 SP Địa lý K43 Địa chất học Phan Thái Lê 201202038801

115 SP Hóa học K40 Hóa học môi trường
Nguyễn Tấn 

Lâm 
201103006901 14/01/2021 2

116 SP Hóa học K40 Vật liệu vô cơ
Trần Thị Thu 

Phương 
201103018401 16/01/2021 2

117 SP Hóa học K40

Một số vấn đề Hóa lý 

trong dạy học hóa học 

phổ thông

Nguyễn Phi 

Hùng 
201103024701 20/01/2021 4
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118 SP Hóa học K40
Vật liệu nano và Hóa 

học xanh
Võ Viễn 201103024801

119 SP Hóa học K40 Hóa học tính toán Vũ Thị Ngân 201103007201

120 SP Hóa học K41
Các phương pháp phân 

tích hóa lý

Cao Văn 

Hoàng 
201103000901 12/01/2021 4

121 SP Hóa học K41 Hóa kỹ thuật
Nguyễn Tấn 

Lâm 
201103007801 28/01/2021 3

122 SP Hóa học K41 Thực hành hóa vô cơ

Huỳnh Thị 

Minh Thành, 

Lê Thị 

201103026201

123 SP Hóa học K41
Thực hành Phân tích 

định lượng

Lê Thu 

Hương, 

Nguyễn Văn 

201103015701

124 SP Hóa học K41
Cơ sở lý thuyết Hoá học 

vô cơ

Trương Thị 

Cẩm Mai 
201103001901

125 SP Hóa học K41
Thực hành hóa học hữu 

cơ

Võ Thị 

Thanh 

Tuyền, 

201103026101

126 SP Hóa học K42
Hóa học phân tích định 

tính

Nguyễn Đình 

Dốc
201103024101 14/01/2021 1

127 SP Hóa học K42 Hoá học hữu cơ 1
Nguyễn Thị 

Việt Nga
201103006601 16/01/2021 1

128 SP Hóa học K42 Hoá học vô cơ 1
Nguyễn Văn 

Kim
201103007301 24/01/2021 1

129 SP Hóa học K42 Nhiệt động lực hóa học
Nguyễn Thị 

Vương Hoàn 
201103010901

130 SP Hoá học K43 Hoá học đại cương 1
Huỳnh Thị 

Lan Phương 
201103005801 24/01/2021 1



STT Lớp Tên học phần CBGD Mã LHP Ngày thi
Ca 

thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021 

131 SP Hoá học K43 Vật lý đại cương

Nguyễn 

Ngọc Khoa 

Trường 

201202037501 30/01/2021 1

132 SP sinh học K40 Thổ nhưỡng - Nông hóa
Huỳnh Thị 

Thanh Trà
201104023601 12/01/2021 4

133 SP sinh học K40 Tập tính động vật
Võ Thị 

Trọng Hoa 
201104024001 14/01/2021 2

134 SP sinh học K40 Di truyền quần thể
Phan Phước 

Minh Hiệp 
201104024301 16/01/2021 2

135 SP sinh học K40
Biến đổi khí hậu và phát 

triển bền vững
Phan Hoài Vỹ 201104024501 18/01/2021 2

136 SP Vật lý K40 Từ học và siêu dẫn
Đoàn Minh 

Thủy 
201102007801 12/01/2021 4

137 SP Vật lý K40 Khoa học vật liệu
Hoàng Nhật 

Hiếu 
201102015801 28/01/2021 2

138 SP Vật lý K40

Các phương pháp thực 

nghiệm nghiên cứu vật 

lý chất rắn

Lê Thị Ngọc 

Loan 
201102014501

139 SP Vật lý K41 Hạt cơ bản

Thỉnh giảng 

01 (ngoài 

trường) 

201102018901

140 SP Vật lý K42 Cơ học 2
Ngọc Khoa 

Trường 
201102001101 18/01/2021 2

141 SP Vật lý K42 Điện và từ 1
Nguyễn Văn 

Nghĩa 
201102003001 22/01/2021 4

142 SP Vật lý K42 Điện và từ 2
Nguyễn Văn 

Nghĩa 
201102003101 24/01/2021 4

143 SP Vật lý K42 Dao động và sóng

Nguyễn 

Ngọc Khoa 

Trường 

201102002301 28/01/2021 2
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144 SP Vật lý K42
Thực hành Vật lý đại 

cương 1

Bùi Quang 

Bình 
201102013301

145 SP Vật lý K42
Lý thuyết trường lượng 

tử

Thỉnh giảng 

02 (ngoài 

trường) 

201102019001

146 SP Vật Lý K43 Toán cho Vật lý 1
Trần Thế 

Nam 
201202036201 22/01/2021 3

147 SP Vật lý K43 Vật lý thiên văn

Thỉnh giảng 

03 (ngoài 

trường) 

201102019101

148
Việt Nam học 

K40A
Du lịch sinh thái

Trần Thị 

Kim Chung 
201108005501 18/01/2021 2

149
Việt Nam học 

K40B
Du lịch sinh thái

Trần Thị 

Kim Chung 
201108005502 18/01/2021 2

150 Toán cho Vật lý 1
Trần Thế 

Nam 
201102015301 20/01/2021 3

151
Hoá đại cương và Hóa 

phân tích

Huỳnh Thị 

Minh Thành
201103031001 22/01/2021 1

152 Vật lý thống kê
Trần Thế 

Nam 
201102010101 29/01/2021 1

153
Điện hoá học và Hóa 

keo

Huỳnh Thị 

Lan Phương
201103002901 31/01/2021 2

154 Sinh lý học thực vật Võ Minh Thứ 201104022401

155

205K39_CNKTH

H_CNHCHD, 

205K39_CNKTH

Đồ án tốt nghiệp Khoa Hóa 201103003301

156

205K39_CNKTH

H_CNHCHD, 

205K39_CNKTH

Thực tập tốt nghiệp Khoa Hóa 201103016901
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157 CNKTHH K41
Thực tập kỹ thuật cơ sở 

ngành

Khoa Khoa 

học Tự nhiên 
201103032901

158 QLĐĐ K40

Thực tập chuyên đề 2: 

Giao đất/Đăng ký đất 

đai/Tranh chấp - khiếu 

Khoa Khoa 

học Tự nhiên 
201108021201


